Mẫu số 1:

Danh s¸ch c¸n bé, gi¸o viªn n¨m häc 2012 - 2013

tr­êng tiỂU HỌC VĨNH TUY
	STT

(1)
	Họ và tên CB, GV

(2)
	Ngày, tháng, năm sinh 

(3)
	Nơi ở
(thôn, xã, huyện)    

(4)
	Công việc phụ trách (chức danh)

(5)

	1
	NguyÔn ThÞ ThuyÕt
	20/6/1965
	Nhân Kiệt, Hùng Thắng, BG
	HT

	2
	Vò ThÞ Mai
	24/4/1974
	Đường 20,Tráng Liệt, Bình Giang
	HP

	3
	Vò ThÞ V­îng
	20/10/1967
	Vĩnh Lại, Vĩnh Tuy, BG
	GV dạy lớp 1

	4
	L­¬ng ThÞ H­¬ng
	29/4/1969
	Vĩnh Lại(Cầu Sộp, Vĩnh Tuy, BG
	GV dạy lớp 1

	5
	Vò ThÞ Thanh
	05/3/1970
	Vĩnh Lại(Cầu Sộp, Vĩnh Tuy, BG
	GV dạy lớp 2

	6
	Ph¹m ThÞ TuyÕt
	19/01/1966
	Vĩnh Lại, Vĩnh Tuy, BG
	GV dạy lớp 2,3

	 7
	Ph¹m ThÞ Lêi
	15/8/1976
	Đường Thống Nhất,TT Kẻ Sặt, BG
	GV dạy lớp 3

	8
	Vò ThÞ H¶i
	15/4/1966
	Thôn Lại, Vĩnh Tuy, BG
	GV dạy lớp 3

	9
	§Æng ThÞ Thanh TÊm
	05/12/1974
	Vĩnh Lại, Vĩnh Tuy, BG
	GV dạy lớp 5

	10
	NguyÔn ThÞ Ph­¬ng
	13/10/1972
	Đường 20,Tráng Liệt, Bình Giang
	GV dạy lớp4

	11
	NguyÔn ThÞ BÇy
	21/02/1965
	Vĩnh Lại(Cầu Sộp), Vĩnh Tuy, BG
	GV dạy lớp 4,5

	12
	NguyÔn ThÞ T©m
	28/01/1974
	Vĩnh Lại(Cầu Sộp, Vĩnh Tuy, BG
	GV dạy lớp 4

	13
	Vò Xu©n TuÊn
	29/02/1975
	Vĩnh Lại, Vĩnh Tuy, BG 
	GV dạy lớp 5

	14
	NguyÔn Thanh §¹m
	06/10/1977
	Khu I,Đ.Trần Hưng Đạo, TT KẻSặt,BG
	GV dạy T.Anh

	15
	§Æng ThÞ Nghinh
	08/3/1969
	Ngọc Cục, Thúc Kháng, BG
	GV dạy lớp 1,2,3

	16
	Vò ThÞ Thuû
	05/8/1985
	Thôn Lại, Vĩnh Tuy, BG
	GV dạy MT

	17
	Lª V¨n TÊn
	29/4/1983
	Vĩnh Lại, Vĩnh Tuy, BG
	GV dạy ÂN

	18
	Vò ThÞ Thuý
	09/01/1988
	Thôn Phủ, Thái Học, BG
	GVdạy lớp 2

	19
	§ç ThÞ Ph­¬ng
	20/10/1988
	Đường Trần Hưng Đạo,TT Kẻ Sặt, BG
	GVdạy TD (HĐBH)

	20
	TrÞnh Ngäc Huy
	30/10/1982
	Dinh Như,Bình Xuyên, BG
	GVdạy Tin (HĐBH)

	21
	Chu ThÞ Hoµi
	24/02/1977
	Bình An, Tân Việt, BG
	KT-VT

	 22
	Vò ThÞ HuÕ
	07/8/1981
	Vĩnh Lại, Vĩnh Tuy, BG
	TQ-YT

	23
	Vò ThÞ Thanh H¶i
	17/9/1984
	Thôn Lại, Vĩnh Tuy, BG
	CBTV


                                                                             Vĩnh Tuy, ngày 12  tháng  11  năm 2012

                                                                                              Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                              (đã kí)






                                                Nguyễn Thị Thuyết
Mẫu số 2: 

Thèng kª sè häc sinh  n¨m häc 2012 - 2013

tr­êng tiÓu häc vÜnh tuy 
	Khèi líp
	Khèi 1
	Khèi 2
	Khèi 3
	Khèi 4
	Khèi 5
	Tæng sè toµn tr­êng

	
	sè líp
	sè HS
	sè líp
	sè HS
	sè líp
	sè HS
	sè líp
	sè HS
	sè líp
	sè HS
	sè líp
	sè HS

	Sè HS
	2
	47
	2
	55
	2
	46
	2
	50
	2
	51
	10
	249


	HS khuyÕt tËt
	 
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0
	
	0


                                                                                    Vĩnh Tuy, ngày 12  tháng 11   năm 2012

                                                                                              Thủ trưởng đơn vị

                                                                                                          (đã kí)

                                                                                              Nguyễn Thị Thuyết

